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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Lúa là cây lương thực chủ yếu ở nước ta, có vai trò đặc biệt quan 

trọng trong việc đảm bảo an toàn lương thực cho nhân dân. Việc yêu cầu 

tập trung sản xuất lúa gạo để đáp ứng cho đà tăng dân số nhanh chóng đã 

đưa đến sự thay đổi trong kỹ thuật sản xuất lúa. Vì vậy một trong những 

khâu quan trọng trong quá trình sản xuất khiến nông dân vừa tốn sức người 

sức của chính là công tác phòng trừ sâu bệnh cho ruộng lúa của mình. Với 

quan niệm cấy thật dầy, bón thật nhiều phân đạm thì mới đủ số chồi để đạt 

được năng suất làm cho tình hình sâu hại ngày càng gia tăng. Vì nóng lòng 

cho ruộng lúa của mình mà nông dân đổ vào đồng rộng một lượng thuốc 

hoá học ngày càng nhiều với hi vọng là sẽ tiêu diệt hết dịch hoạ. Một sự 

thật hiển nhiên là nơi nào người nông dân phun nhiều thuốc trừ sâu càng 

nhiều thì nơi ấy dịch hại ngày càng phát triển nhiều thêm và những nơi ấy 

môi trường nước, đất ngày càng bị ô nhiễm. Một trong những bước đột phá 

trong quản lý dịch hại, nâng cao hơn nữa hiệu quả của việc trồng lúa, tăng 

thu nhập cho những nông dân và bảo vệ môi trường, tiến tới xây dựng nền 

nông nghiệp bền vững đó là Bộ NN và PTNT đã xây dựng chương trình 3 

giảm - 3 tăng áp dụng cho canh tác lúa. 3 giảm tức là : -Giảm lượng giống. 

- Giảm lượng thuốc trừ sâu, bệnh. - Giảm lượng phân đạm. Khi áp dụng 3 

giảm thì năng suất không giảm mà có chiều hướng tăng và điều chính yếu 

là tăng lợi nhuận cho người nông dân trồng lúa. 3 tăng tức là: - Tăng năng 

suất lúa. - Tăng chất lượng lúa gạo. - Tăng hiệu quả kinh tế. Như vậy, 

muốn tăng năng suất cần áp dụng 3 giảm. Muốn tăng chất lượng lúa gạo 

cần sử dụng đúng giống lúa, bón phân cân đối hợp lý. Nếu áp dụng tốt 

chương trình 3 giảm và 3 yếu tố tăng kể trên thì việc tăng hiệu quả kinh tế 

cho người trồng lúa rất dễ dàng đạt được.  

Hệ thống canh tác lúa theo hình thức 3 giảm 3 tăng bước đầu cho kết 

quả: lượng thóc giống giảm 70% so với ruộng của nông dân, lượng phân 

đạm giảm 20% đến 25%, năng suất tăng bình quân từ 9% đến 15%. Do 

cây lúa khoẻ nên khả năng kháng sâu bệnh tốt làm giảm lượng thuốc 

phòng chống sâu bệnh, một số mô hình đã không sử dụng thuốc phòng trừ 

sâu bệnh lúa vẫn cho năng suất cao và chất lượng tốt. Theo Đặng Thị Bình 
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và các cộng sự (1993) [3]. 

Một số địa phương đi đầu trong việc áp dụng chương trình 3 giảm 3 

tăng là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh trung du Bắc bộ. Kết 

quả bước đầu ứng dụng cho thấy hệ thống kỹ thuật này thực sự có ý nghĩa 

trong canh tác lúa bền vững. Để góp phần đạt được ý nghĩa khoa học của 

mô hình canh tác lúa 3 giảm 3 tăng, được sự nhất trí của khoa sau đại 

học trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên chúng tôi tiến hành thực 

hiện đề tài: “Điều tra thành phần và diễn biến mật độ của một số sâu 

hại chủ yếu và thiên địch trên mô hình canh tác lúa 3 giảm 3 tăng tại 

thành phố Thái Nguyên”. 

2. Mục đích, yêu cầu của đề tài 

2.1. Mục đích của đề tài 

Trên cơ sở điều tra thành phần sâu hại lúa, diễn biễn mật độ của các 

loài sâu hại chính và thiên địch chủ yếu qua các giai đoạn sinh trưởng của 

lúa và qua sự tác động của một số biện pháp kỹ thuật trên mô hình canh tác 

lúa 3 giảm 3 tăng tại thành phố Thái Nguyên, để đưa ra những khuyến cáo 

trong việc canh tác lúa hợp lý, nhằm giảm mức độ thiệt hại do sâu hại gây 

ra, góp phần nâng cao năng suất, phẩm chất lúa đồng thời tiết kiệm được 

chi phí cho người sản xuất. 

2.2. Yêu cầu của đề tài  

+ Điều tra thành phần sâu hại lúa và thiên địch chủ yếu trên trên mô 

hình canh tác lúa 3 giảm 3 tăng và canh tác đại trà. 

+ Điều tra diễn biễn mật độ của các loài sâu hại và thiên địch chủ yếu 

qua các giai đoạn sinh trưởng của lúa trên mô hình canh tác lúa 3 giảm 3 

tăng và canh tác đại trà. 

+ Điều tra diễn biễn mật độ của các loài sâu hại chính và thiên địch 

dưới sự tác động của một số biện pháp kỹ thuật  (mật độ cấy, bón phân, 

phun thuốc BVTV) trên mô hình canh tác lúa 3 giảm 3 tăng và canh tác 

đại trà. 

+ Đề xuất biện pháp canh tác hợp lý nhằm giảm mức độ thiệt hại do 

sâu hại gây ra, góp phần nâng cao năng suất, phẩm chất lúa và tăng hiệu quả 

kinh tế cho người trồng lúa. 
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3. Ý nghĩa khoa học của đề tài  

Đề tài cung cấp những dẫn liệu khoa học về thành phần và diễn biến 

mật độ một số sâu hại và thiên địch chủ yếu qua các giai đoạn sinh trưởng 

của lúa. Những dẫn liệu khoa học về diễn biến mật độ một số sâu hại và 

thiên địch chủ yếu dưới sự tác động của các biện pháp kỹ thuật trên mô 

hình canh tác lúa 3 giảm 3 tăng và canh tác thông thường, góp phần đề xuất 

một số biện pháp kỹ thuật trong canh tác lúa phù hợp với điều kiện ở thành 

phố Thái Nguyên. 

4. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài  

Qua kết quả điều tra về tập quán canh tác lúa của nông dân cho thấy 

có một bộ phận nông dân còn: Bón nhiều đạm, bón không cân đối, bón 

chưa đúng thời điểm, chưa đúng cách, phun thuốc trừ sâu khi chưa cần 

thiết. Hậu quả là sâu bệnh nhiều, chi phí cao. Vì vậy, đề tài được thực hiện 

tại những vùng trồng lúa có kiến thức canh tác lúa bền vững còn hạn chế. 

Qua việc thử nghiệm về mật độ cấy, bón phân và sử dụng thuốc 

BVTV để xác định rõ những ưu, nhược điểm của các biện kỹ thuật của 

nông dân áp dụng, khắc phục những nhược điểm đó bằng áp dụng những 

biện pháp hợp lý nhằm giảm chi phí, giảm độc hại cho môi trường và sức 

khoẻ mà vẫn đạt hiệu quả kinh tế. 

Mục tiêu chung là góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 

đồng thời đưa ra được những khuyến cáo trong việc bố trí cơ cấu giống 

cây trồng hợp lý để giảm áp lực của dịch hại, giữ môi trường trong 

sạch, cân bằng sinh thái, hướng tới mục tiêu xây dựng một nền nông 

nghiệp an toàn và bền vững. 

Đề tài đi sâu nghiên cứu diễn biến mật độ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 

hai chấm, rầy nâu và thiên địch của chúng góp phần tích cực cho công tác 

dự tính dự báo, cũng như công tác chỉ đạo bảo vệ thực vật của tỉnh. 
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